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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1:
Tọa độ đỉnh của Parabol (P): 
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Câu 2:
Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 3:
Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình sau 
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Câu 4:
Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 5:
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng 
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Câu 6:
Trong mặt phẳng 
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, đường thẳng 
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 song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?
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Câu 7:
Trong mặt phẳng 
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Câu 8:
Xác định tâm và bán kính của đường tròn 
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A. Tâm 
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Câu 9:
Trong mặt phẳng 
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Câu 10:
Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường parabol?
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Câu 11:
Trong mặt phẳng 
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Câu 12:
Trong mặt phẳng 
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Câu 13:
Một người có 
[image: image75.wmf]4

 cái quần khác nhau, 
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 cái áo khác nhau. Để chọn một cái quần và một cái áo thì số cách chọn khác nhau là
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Câu 14:
Một thùng trong đó có 
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 hộp đựng bút màu đỏ, 
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 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là
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Câu 15:
Số cách chọn 
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 học sinh trong một lớp có 
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 học sinh nam và 
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Câu 16:
Từ tập 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?
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Câu 17:
Từ các chữ số 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
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Câu 18:
Một câu lạc bộ có 
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 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 
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Câu 19:
Từ các chữ số 
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 có thể lập được bao nhiêu số gồm 
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 chữ số khác nhau?

A. 
[image: image117.wmf]300

.
B. 
[image: image118.wmf]600

.
C. 
[image: image119.wmf]15

.
D. 
[image: image120.wmf]360

.
Câu 20:
Có 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp ngồi vào một hàng ghế có 6 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ?

A. 
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Câu 21:
Một nhóm gồm 
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 học sinh nam và 
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 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ đó ra 
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 học sinh tham gia văn nghệ sao cho luôn có ít nhất một học sinh nữ?
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Câu 22:
Trong một trường THPT, khối 
[image: image132.wmf]10

 có 
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 học sinh nam và 
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 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách để chọn một học sinh khối 
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 đi dự dạ hội học sinh thành phố?
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Câu 23:
Có bao nhiêu cách xếp cho 6 học sinh A, B, C, D, E, F vào một ghế dài sao cho 2 học sinh A, F luôn ngồi ở hai đầu ghế?
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Câu 24:
Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của x
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 có bao nhiêu số hạng?
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Câu 25:
Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn của 
[image: image149.wmf](

)

5

1

x

+

.

A. 
[image: image150.wmf]5432

5101051

xxxxx

-+-+-

.

B. 
[image: image151.wmf]5432

51010551

xxxxx

+++++

.
C. 
[image: image152.wmf]5432

5101051

xxxxx

+++++

.
D. 
[image: image153.wmf]5432

5101051

xxxxx

--+-+

.
Câu 26:
Hệ số của 
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Câu 27:
Tìm hệ số của số hạng không chứa 
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 trong khai triển 
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Câu 28:
Gieo một đồng xu liên tiếp 
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 lần. Số phần tử của không gian mẫu bằng
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Câu 29:
Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 20. Gọi A là biến cố: “Số được chọn là số chia hết cho 3”. Biến cố 
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 có bao nhiêu phần tử?
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Câu 30:
Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi
[image: image177.wmf]A

 là biến cố con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm là chẵn. Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố A là
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Câu 31:
Từ các chữ số 
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 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là
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Câu 32:
Chi đoàn lớp 
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 đoàn viên trong đó có 
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 đoàn viên nam và 
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 đoàn viên nữ. Xác suất để chọn 
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 đoàn viên có ít nhất 
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 đoàn viên nữ bằng
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Câu 33:
Một tổ học sinh có 
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 nam và 
[image: image203.wmf]3

 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Xác suất để 2 học sinh được chọn có đúng một nữ bằng

A. 
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15

.
C. 
[image: image206.wmf]7

15

.
D. 
[image: image207.wmf]8

15

.

Câu 34:
Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 
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Câu 35:
Một tổ có 
[image: image213.wmf]9

 học sinh gồm 
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 học sinh nữ và 
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 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên từ tổ đó ra 
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 học sinh. Xác suất để trong 
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 học sinh chọn ra có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ bằng
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PHẦN II. TỰ LUẬN (3 diểm)
Bài 1 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm I(-2; 3), ∆: 4x – 3y + 2 = 0. Viết phương trình đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng ∆.
Bài 2 (0,5 điểm). Cho elip có phương trình: 
[image: image222.wmf]22
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. Tìm tiêu điểm của elip.
Bài 3. (1,0 điểm). 
a) Một câu lạc bộ cờ vua có 
[image: image223.wmf]9

 bạn nam và 
[image: image224.wmf]8

 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn 4 bạn đi thi đấu trong đó có 2 bạn nam và 2 bạn nữ?

b) Giả thiết rằng xác suất sinh con trai là 0,512 và xác suất con gái là 0,488. Vận dụng ý nghĩa thực tế của xác suất, hãy ước lượng trong số trẻ mới sinh với 15 000 bé gái thì có bao nhiêu bé trai?

Bài 4. (1,0 điểm). Tìm hệ số của 
[image: image225.wmf]3
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 trong khai triển biểu thức 
[image: image226.wmf](
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 thành đa thức.
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PHẦN II. TỰ LUẬN (3 diểm)
	Bài 
	Đáp án
	Thang điểm

	1
(0, 5 điểm)
	
[image: image227.wmf](
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Đường tròn tâm I(-2;3) và tiếp xúc với đường thẳng ∆ có bán kính R = 3, có phương trình: 
[image: image228.wmf](
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(0,5 điểm)
	Ta có a2 = 100, b2 = 36
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Vậy 2 tiều điểm là 
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	a) Số cách chọn 2 bạn nam là: 
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Số cách chọn 2 bạn nữ là: 
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Áp dụng quy tắc nhân, ta có số các chọn 4 bạn trong đó có 2 bạn nam, 2 bạn nữ là: 36. 28 = 1008(cách)
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	b) Gọi n là số trẻ mới sinh. Ta coi mỗi lần sinh là một phép thử và biến cố liên quan đến phép thử là biến cố “sinh con gái”. 

Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của xác xuất, ta có: n. 0,488 = 15 000 
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Vậy số bé trai là: 30 738 – 15 000 = 15738 (bé trai)
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Suy ra hệ số của 
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